Ngày soạn:……………………                        Ngày dạy:………………………
Tiết theo KHDH: 18                         KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học từ đầu năm đến nay. 
2. Năng lực
*Năng lực chung
- Tự lực, chủ động ôn tập, nắm bắt kiến thức thông qua sách giáo khoa, hướng dẩn của giáo viên, nguồn học liệu hỗ trợ tự học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức đã được học để làm bài kiểm tra.
* Năng lực đặc thù
- Nhận thức tin học: nhận thức được các kiến thức cơ bản và vận dụng làm bài kiểm tra: 
- Phân biệt được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu, vật mang thông tin và mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
- Xem được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng.
- Biết được những thành phần chính của một mạng máy tính 
- Hệ thống lại kiến thức từ đầu năm học đến nay
3. Phẩm chất:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học và học liệu
- GV: Đề bài 
- Học sinh: Ôn tập kỹ các bài đã học qua các chủ đề 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận
2. Hoạt động kiểm tra .
- Giáo viên coi kiểm tra phát đề cho học sinh
- Học sinh nhận đề và làm bài kiểm tra nghiêm túc.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1, MÔN: TIN HỌC LỚP 6
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Chương/chủ đề
	


Nội dung/đơn vi kiến thức
	
Mức độ nhận thức
	Tổng
%
điểm

	
	
	
	Nhâṇ biết
	Thông hiểu
	Vâṇ dung
	Vâṇ dung cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	Thông tin và dữ liệu

	1
	
	
	
	
	
	
	
	5%
(0,5 đ)

	
	
	Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
	1
	
	4
	
	
	1
	
	1
	5%
(0,5 đ)

	2
	Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	7
	
	1
	
	
	1
	
	
	25%
(2,5 đ)

	3
	Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	World Wide Web, thư điện tử, và công cụ tìm kiếm thông tin.
	5
	
	6
	
	
	
	
	
	35%
(3,5 đ)

	Tổng
	14
	
	11
	
	
	2
	
	1
	17

	Tỉ lê ̣%
	35%
	35%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lê ̣chung
	70%
	30%
	100%



ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1, MÔN: TIN HỌC LỚP 6
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vi ̣ kiến thức
	Mức đô ̣đá nh giá
	Số câu hỏi theo mức đô ̣ nhâṇ thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	Thông tin và dữ liệu

	Nhận biết: Trong các tình huống cụ thể:
· Phân biệt được thông tin với vật mang tin  
· Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
· Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin.
Thông hiểu: Nêu được ví dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
· Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin.
Vận dụng: Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ cụ thể.
	1 (TN)
	
	
	

	
	
	Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
	I. Nhâṇ biết
· Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin. 
· Nêu được tên và độ lớn (xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: 1KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1 MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1 GB xấp xỉ 1 tỉ byte.
II. Thông hiểu:  
III. Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1. 
IV. Vận dụng: Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,… 
Vận dụng cao: Tính được khả năng lưu trũ dung lượng nhớ của thiết bị 
	1
	4 (TN)
	1(TL)
	1(TL)

	2
	Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về
mạng máy tính và Internet
	Nhận biết
–  Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính, internet.
–  Kể được tên các thành phần chính của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,... 
–   Nêu được các đặc điểm và ích lợi chính của Internet. 
Thông hiểu:  Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây. 
Vận dụng: Lấy được một số ví dụ cho thấy lợi ích của internet trong học tập và giải trí. 
	




7 (TN)
	





1 (TN)
	





1 (TL)
	

	3
	Chủ đề 3:
Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin trong máy tính
	World Wide Web, thư điện tử, và công cụ tìm kiếm thông tin.
	Nhận biết
- Trình bày được sơ lược về các khái niệm WWW, website, địa chỉ của website, trình duyệt. 
- Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước.
- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm  
Thông hiểu
- Xác định được từ khoá ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước
Vận dụng
- Tìm kiếm được thông tin trên một số Web thông dụng như tra từ điển, xem thời tiết, tin thời sự,… theo yêu cầu để phục vụ cho học tập và trong cuộc sống.

	5 (TN)
	6 (TN)
	
	



ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: TIN HỌC – Lớp: 6, Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)  Hãy khoanh tròn vào phương án đúng.
Câu 1. Thông tin là gì?
   A. Các văn bản và số liệu          B. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh            C. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin
   D. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
Câu 2. Trong mạng máy tính, thì máy tính thuộc thành phần nào?
 A. Thiết bị đầu cuối  . Thiết bị kết nối    C. Phần mềm mạng   D. Môi trường mạng.
Câu 3. Tính toàn cầu, tương tác, dễ tiếp cận, không chủ sở hữu là những đặc điểm cơ bản của ?
 A. Mạng máy tính.   B. Internet.          C. Mạng xã hội Facebook.         D. Mạng wifi.
Câu 4. Trường hợp nào dưới đây mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây?
 A. Trao đổi thông tin khi di chuyển.        B. Trao đổi thông tin cần tính bảo mật cao.
 C. Trao đổi thông tin tốc độ cao.             D. Trao đổi thông tin cần tính ổn định.
Câu 5.  Nút [image: ]trên trình duyệt web có nghĩa: 
        A.xem lại trang hiện tại.             		B. quay về trang liền trước.            
        C. đi đến trang liền sau.                            	D. quay về trang chủ.
Câu 6. Trong các tên sau đây, tên nào không phải là tên của trình duyệt web? 
A. Internet Explorer. 				B. Mozilla Firefox. 
C. Google Chrome. 				           D. Windows Explorer.
Câu 7. Mạng máy tính là:
A. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng            B. Mạng Internet
C. Tập hợp các máy tính                                                                       D. Mạng LAN
Câu 8. Sắp xếp các thứ tự sau theo một trình tự hợp lí để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm: 
1. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa
2. Truy cập vào máy tìm kiếm
3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết
A. 1-2-3	          B. 2-1-3                      C. 1-3-2		 	D. 2-3-1
Câu 9. Thiết bị giúp em nhìn thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là
A. Bàn phím    		B. CPU 	  	 C. Chuột    		D. Màn hình
Câu 10. Thiết bị nào sau đây KHÔNG là thiết bị đầu cuối ?
 A. Máy tính        	B. Máy in            	         C. Bộ định tuyến          D.Máy quét
Câu 11. Các khối chức năng chính trong khối cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm có:
A. Bộ nhớ; bàn phím; màn hình;
B. Bộ xử lý trung tâm; Thiết bị vào; Bộ nhớ;
C. Bộ xử lý trung tâm; bàn phím và chuột; Máy in và màn hình;
D. Bộ xử lý trung tâm và bộ nhớ; Thiết bị vào; thiết bị ra. 
Câu 12. Trong dãy ô dưới đây, ký hiệu ô màu xám là 1, ô màu trắng là 0.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dãy bit nào dưới đây tương ứng với dãy các ô trên ?
A.	011100110.	     B. 011000110.             C. 011000101.             D. 010101110.
Câu 13. Trình tự của quá trình xử lí thông tin là:
A. Nhập (INPUT) → Xuất (OUTPUT) → Xử lý;      B. Nhập → Xử lý → Xuất;
C. Xuất → Nhập → Xử lý ;                                        D. Xử lý → Xuất → Nhập;
Câu 14. Tệp IMAGE.jpeg có các thuộc tính sau:
[image: ] 
Vậy tệp  IMAGE.jpeg có dung lượng là
A. 32 Byte						 B. 32 Kilobit	
C.        32 Kilobyte						 D. 32 Megabyte.
Câu 15: Dự báo thời tiết trong một tuần ở địa phương A được cho ở bảng sau:
 [image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 1:</b> Thông tin và dữ liệu ]
Hãy chọn câu đúng:
A. Các hình ảnh trong bảng là thông tin
B. Câu “Địa phương A có mưa vào thứ tư và có nắng vào chủ nhật “ là thông tin
C. Bảng trên chứa thông tin dạng hình ảnh, âm thanh, chữ và số
D. Cả ba đáp án  A, B và C đều đúng.
Câu 16: Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?
	A. Laptop
	B. Máy tính
	C. Mạng máy tính
	D. Internet


Câu 17. Mạng thông tin toàn cầu không cung cấp dịch vụ nào sau đây?
       A. Dịch vụ tra cứu thông tin trên Internet.  B. Dịch vụ buôn bán toàn cầu.
       C. Dịch vụ chuyển phát nhanh.                D. Dịch vụ y tế toàn cầu.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng về “từ khóa” khi thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet?
A. Một tập hợp các từ mang ý nghĩa và được chọn ngẫu nhiên do người sử dụng cung cấp.
B. Một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp.
C. Một tập hợp các từ mà máy tìm kiếm quy định trước đối với người sử dụng.
D. Một biểu tượng trong máy tìm kiếm đã được quy định trước.
 Câu 19. Để tìm kiếm thông tin về trận chiến trên sông Bạch Đằng, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm?
A. Sông Bạch Đằng.                                 C.  Trận chiến trên sông.
B. Trận chiến trên sông Bạch Đằng.        D. “Trận chiến trên sông Bạch Đằng”.
Câu 20: Đâu là trang web dùng để phục vụ việc học tập
A. https://vnexpress.net/                   B. http://kenh24h.com.vn/
C. https://thethaovanhoa.vn/             D. https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
Câu 21. World Wide Web là gì ?
A. Một trò chơi máy tính.
B. Một phần mềm máy tính.
C. Một hệ thống các website trên Internet cho phép người sử dụng xem và chia sẻ thông tin qua các trang web được liên kết với nhau.
D. Tên khác của Internet
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là KHÔNG nêu đúng đặc điểm của Internet?
	A. Thông tin chính xác tuyệt đối.
	B. Có nhiều dịch vụ đa dạng.

	C. Không thuộc sở hữu của ai.
	D. Phạm vi hoạt động toàn cầu.


Câu 23. Phương án nào dưới đây nêu đúng tên phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet?
	A. Trình chỉnh sửa web.
	B. Trình duyệt web.

	C. Trình thiết kế web.
	D. Trình soạn thảo web.           


Câu 24: Phát biểu nào sau đây mô tả đúng về siêu liên kết trên trang web?
 A. Một thành phần trong trang web trò đến vị trí khác trên cùng trang web đó hoặc trỏ đến một trang web khác. 
B. Một nội dung được thể hiện trên trình duyệt của người sử dụng khi tìm kiếm thông tin.
C. Địa chỉ của một trang web được trả về khi người sử dụng khi tìm kiếm thông tin. 
D. Địa chỉ thư điện tử của một người sử dụng.
 Câu 25:(1 điêm). Em hãy nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B để tạo thành một khẳng định đúng.
	A
	B
	Trả lời
	

	1. Internet là mạng liên kết
	a. được cập nhật thường xuyên.
	…….............
	

	2. Có nhiều dịch vụ thông tin trên Internet như
	b. tìm kiếm, lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin trên Internet.
	……….........
	

	3. Thông tin trên Internet
	c. WWW, tìm kiếm, thư điện tử,…
	……….........
	

	4. Người sử dụng có thể 
	d. các mạng máy tính trên toàn cầu.
	………........
	


II.  TỰ LUẬN (3đ)
Câu 26. Hãy lấy 4 ví dụ cho thấy internet mang lại lợi ích cho bản thân em trong học tập và giải trí?
Câu 27. Em hãy nêu ví dụ về việc máy tính giúp con người trong các hoạt động lưu trữ thông tin. và so sánh hiệu quả thực hiện việc đó khi có sử dụng và khi không sử dụng máy tính 
 Câu 28.  Giả định một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động có dung lượng khoảng 2MB. Em hãy điền số bức ảnh tối đa mà điện thoại có thể chứa tùy theo dung lượng của điện thoại trong bảng sau?
	Dung lượng (GB)
	64
	128
	220
	428

	Số bức ảnh
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: TIN HỌC – Lớp: 6
I. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	C



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	25
	25
	25

	Đápán


án
	B
	C
	C
	B
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	1d
	2c
	3a
	4b


II.   TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 15
(1 điểm)
	- Ở nhà em vẫn có thể trao đổi với bạn bè, thầy cô trong học tập qua phần mềm zalo, Facebook,… trênn internet.
- Em có thể sử dụng internet để tra cứu kiến thức liên quan đến môn học mà em chưa biết.
- Ở nhà em vẫn có thể nhắn tin trò chuyện, gọi điện video chia sẻ thông tin với bạn bè, người thân ở xa.
- Ở nhà em có thể nghe nhạc, xem phim hay mà em thích qua trang youtobe…
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	Câu 16
(1 điểm)
	Lưu trữ thông tin: thẻ nhớ, onedriver, usb,...
có thể lưu trữ thông tin bằng rất nhiều kho sách, giấy tờ, dữ liệu mà không tốn quá nhiều không gian; đồng thời cũng dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm hơn.
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	Câu 17
(1 điểm)
		Thang điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Dung lượng (GB)
	64
	128
	220
	428

	Số bức ảnh
	32.760
	65.536
	112.640
	219.136
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